
1 Phạm Thị Thơm (H) 14/4/1955 Chủ hộ Nghèo Nghèo

2 Nguyễn Thị Dự 10/4/1956 Chủ hộ Nghèo Nghèo

1 Lương Thị Kiến 19/3/1959 Chủ hộ Nghèo Nghèo

2 Lê Thị Viết 6/2/1929 Chủ hộ Nghèo Nghèo

Đỗ Thị Cài 20/4/1960 Con

3 Lê Thị Thư 27/6/1954 Chủ hộ Nghèo Nghèo

4 Vũ Thị Bùi 20/8/1955 Chủ hộ Nghèo Nghèo

5 Trịnh Văn Quyền 30/4/1950 Chủ hộ Cận nghèo Nghèo

Phạm Thị Mua 01/10/1952 Vợ

6 Lê Thị Nụ 6/7/1960 Chủ hộ Cận nghèo Nghèo

1 Chu Thị Xuyến 1940 Chủ hộ Nghèo Nghèo

2 Đoàn Thị Quyết 1946 Chủ hộ Nghèo Nghèo

Đoàn Văn Khiêm 10/8/1985 Con

3 Nguyễn Văn Lộ 01/01/1969 Chủ hộ Nghèo Nghèo

Phạm Thị Thanh 07/5/1965 Vợ

Nguyễn Thị Bụi 1932 Mẹ

Nguyễn Thị Hương 28/5/2004 Con

4 Ngô Thị Nhạn 01/01/1957 Chủ hộ Cận nghèo Nghèo

1 Phạm Công Hạnh 12/8/1938 Chủ hộ Nghèo Nghèo

Lê Thị Viền 01/01/1957 Vợ

2 Vũ Thị Lành 1960 Chủ hộ Nghèo Nghèo

Ghi chú
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3 Nguyễn Thị Ý 25/9/1945 Chủ hộ Nghèo Nghèo

4 Bùi Thị Lê 10/5/1954 Chủ hộ Nghèo Nghèo

5 Nguyễn Thị Xa 03/2/1955 Chủ hộ Nghèo Nghèo

6 Đồng Thị Mơ 29/3/1958 Chủ hộ Cận nghèo Nghèo

1 Đồng Thị Thắm 1946 Chủ hộ Nghèo Nghèo

2 Nguyễn Thị Ru 1936 Chủ hộ Nghèo Nghèo

3 Đinh Công Nhiễm 1930 Chủ hộ Nghèo Nghèo

Nguyễn Thị Nhiều 1964 Vợ

Đinh Văn Nhân 1989 Con

Đinh Văn Thành 1997 Con

4 Nguyễn Văn Tác 1954 Chủ hộ Nghèo Nghèo

Nguyễn Văn Tuân 23/2/1994 Con

Nguyễn Thị Loan 1997 Con

5 Đồng Thị Lụa 26/4/1958 Chủ hộ Cận nghèo Nghèo

PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Văn Liễu

Người lập

Đào Thị Thu Huyền

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Tổng cộng: 23 hộ

Thôn Tất Hạ

Cộng Lạc, ngày 31 tháng 10 năm 2022
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1 Phạm Thị Thơm (P) 20/6/1955 Chủ hộ Cận nghèo Cận nghèo

Nguyễn Văn Bon 1934 Chủ hộ Cận nghèo Cận nghèo

Phạm Thị Kiên 23/12/1958 Vợ

3 Phạm Thị Đỏ 6/4/1952 Chủ hộ Cận nghèo Cận nghèo

4 Đào Thị Bảo 25/2/1962 Chủ hộ Cận nghèo Cận nghèo

5 Nguyễn Thị Thơm 22/2/1945 Chủ hộ Cận nghèo Cận nghèo

6 Phạm Thị Hồng 30/10/1949 Chủ hộ Cận nghèo Cận nghèo

Chu Văn Bền 19/6/1958 Chủ hộ Cận nghèo Cận nghèo

Phạm Thị Phiến 15/10/1958 Vợ

Chu Thị Minh Thư 06/9/2008 Cháu

1 Phạm Thị Thoán 19/11/1944 Chủ hộ Cận nghèo Cận nghèo

2 Đào Văn Tuân 01/01/1934 Chủ hộ Cận nghèo Cận nghèo

Trịnh Thị Mạnh 1952 Vợ

3 Lương Thị Đậu 12/04/1956 Chủ hộ Cận nghèo Cận nghèo

4 Đỗ Thị Khoẻn 03/02/1953 Chủ hộ Cận nghèo Cận nghèo

5 Đỗ Thị Miện 25/01/1946 Chủ hộ Cận nghèo Cận nghèo

6 Phạm Văn Hựu 08/7/1958 Chủ hộ Cận nghèo Cận nghèo

Nguyễn Thị Trang 1/4/2011 Cháu

7 Phạm Thị Chuốt 6/12/1962 Chủ hộ Cận nghèo Cận nghèo

8 Phạm Văn Hồng 8/3/1961 Chủ hộ Cận nghèo Cận nghèo

Trịnh Thị Toán 20/10/1965 Vợ

9 Đỗ Văn Chắc 07/3/1963 Chủ hộ Cận nghèo Cận nghèo

HỘ CẬN NGHÈO 2022
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Phạm Thị My 02/5/1965 Vợ

10 Đỗ Mạnh Tưởng 10/8/1981 Chủ hộ Cận nghèo Cận nghèo

Đỗ Tuấn Anh 12/5/2006 Con

Đỗ Phạm Phương Anh 26/8/2012 Con

Đỗ Phạm Ngọc Anh 12/9/2017 Con

11 Trịnh Văn Tèo 20/8/1952 Chủ hộ Cận nghèo Cận nghèo

Nguyễn Thị Hóa 12/9/1952 Vợ

12 Lê Văn Nghị 18/11/1962 Chủ hộ Cận nghèo Cận nghèo

Trịnh Thị Hảo 28/9/1968 Vợ

Lê Đức Long 17/01/1994 Con

13 Trịnh Xuân Hướng 18/7/1963 Chủ hộ Cận nghèo Cận nghèo

Nguyễn Thị Toán 20/8/1969 Vợ

Trịnh Xuân Hinh 18/12/1991 Con

Trịnh Minh Tuấn 11/7/1999 Con

14 Lê Văn Tái 20/12/1938 Chủ hộ Cận nghèo Cận nghèo

Đỗ Thị Hồng 5/7/1943 Vợ

Lê Thị Hà 8/12/1972 Con

15 Nguyễn Thị Tươi 01/01/1945 Chủ hộ Nghèo Cận nghèo

16 Phạm Thị Tròn 1949 Chủ hộ Nghèo Cận nghèo

1 Ngô Thị Thông 12/10/1942 Chủ hộ Cận nghèo Cận nghèo

Đoàn Văn Năng 3/10/1964 Con

2 Phạm Thị Lành 6/3/1946 Chủ hộ Cận nghèo Cận nghèo

3 Ngô Văn Tuấn 3/12/1959 Chủ hộ Cận nghèo Cận nghèo

Lê Thị Nguyện 28/3/1962 Vợ

4 Ngô Văn Toán 15/2/1950 Chủ hộ MSTB Cận nghèo

Nguyễn Thị Hoa 15/8/1955 Vợ

Thôn Đôn Giáo
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5 Đoàn Văn Thanh 05/6/1960 Chủ hộ MSTB Cận nghèo

Lê Thị Thao 29/01/1966 Vợ

6 Đoàn Văn Dương 05/1/1991 Chủ hộ Nghèo Cận nghèo

Lê Thị Phượng 14/12/1991 Vợ

Đoàn Tuyết Nhi 25/9/2012 Con

Đoàn Hương Giang 13/11/2013 Con

Đoàn Phương Thảo 14/11/2017 Con

Đoàn Phương Ngọc 08/8/2021 Con

1 Nguyễn Văn Thơ 01/01/1947 Chủ hộ Cận nghèo Cận nghèo

Phạm Thị Kiễm 01/01/1948 Vợ

2 Bùi Thị Hiên 30/4/1969 Chủ hộ Cận nghèo Cận nghèo

3 Vũ Thị Chín 19/5/1951 Chủ hộ Cận nghèo Cận nghèo

4 Nguyễn Thị Gái 1945 Chủ hộ Cận nghèo Cận nghèo

5 Vũ Thị Chuyên 08/4/1975 Chủ hộ Cận nghèo Cận nghèo

Nguyễn Thị Minh Tâm 28/2/2008 Con

6 Nguyễn Thị Lanh 07/7/1965 Chủ hộ Nghèo Cận nghèo

Đào Thị Hồng 1993 Con 

Đào Thị Hương 16/11/1990 Con 

Lê Phương Anh 12/11/2014 Cháu

7 Phạm Thị Phượng 19/4/1957 Chủ hộ Cận nghèo Cận nghèo

1 Đồng Xuân Vụ 25/11/1965 Chủ hộ Cận nghèo Cận nghèo

Phạm Thị Yến 5/11/1971 Vợ

Đồng Thị Vân 8/4/1994 Con

Đồng Thị Phương Thảo 17/8/2002 Con

Đồng Thị Thuỳ Trang 17/8/2002 Con

Thôn Tất Thượng

Thôn Tất Hạ
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2 Đinh Văn Thiều 01/12/1957 Chủ hộ Cận nghèo Cận nghèo

Nguyễn Thị Mịnh 5/5/1960 Vợ

3 Trần Văn Bẩy 18/3/1973 Chủ hộ Cận nghèo Cận nghèo

Nguyễn Thị Khuê 13/7/1971 Vợ

Trần Quốc Huy 05/11/2004 Con

Trần Thu Hằng 22/3/2008 Con

4 Lê Thị Thanh Hoa 13/01/1995 Chủ hộ Cận nghèo Cận nghèo

5 Mai Văn Hải 01/01/1955 Chủ hộ Mức sống trung bình Cận nghèo

6 Trịnh Thị Oanh 28/10/1968 Chủ hộ Mức sống trung bình Cận nghèo

Đồng Văn Miên 24/4/1991 Con

Vũ Thị Châm 10/10/1992 Con

Đồng Thị Mai 14/8/2022 Con

Đồng Xuân Khánh 27/4/2017 Cháu

Đồng Vũ Thành 26/6/2020 Cháu

Người lập

Đào Thị Thu Huyền Đoàn Văn Liễu

PHÓ CHỦ TỊCH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Tổng cộng: 42 hộ

Cộng Lạc, ngày 31 tháng 10 năm 2022
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1 Nguyễn Thị Hiên 19/9/1966 Chủ hộ MSTB MSTB

Đào Văn Nguyên 14/8/1986 Vợ

2 Nguyễn Văn Đức 01/10/1958 Chủ hộ MSTB MSTB

Đào Thị Cúc 14/01/1962 Vợ

3 Đào Văn Tính 23/3/1963 Chủ hộ MSTB MSTB

Nguyễn Thị Loan 20/7/1968 Vợ

Đào Văn Tuyền 07/02/1990 Con

4 Đồng Thị Tần 03/2/1958 Chủ hộ MSTB MSTB

5 Nguyễn Văn Châu 10/10/1963 Chủ hộ MSTB MSTB

Đào Thị Hoan 20/7/1962 Vợ

6 Phùng Thị Đạo 01/01/1965 Chủ hộ MSTB MSTB

7 Nguyễn Văn Thảo 10/02/1953 Chủ hộ MSTB MSTB

Phạm Thị Số 24/4/1954 Vợ

8 Đào Huy Thụ 10/10/1957 Chủ hộ MSTB MSTB

Phạm Thị Nhị 07/9/1963 Vợ

9 Đào Văn Công 05/7/1956 Chủ hộ MSTB MSTB

Nguyễn Thị Lụa 20/10/1960 Vợ

10 Nguyễn Văn Nam 06/7/1965 Chủ hộ MSTB MSTB

Đào Thị Mơ 05/7/1968 Vợ

Nguyễn Văn Bắc 26/9/1989 Con 

Nguyễn Văn Lâm 14/8/1993 Con

11 Trần Văn Trợ 01/01/1959 Chủ hộ MSTB MSTB

2021 Ghi chú

Thôn Bình Hàn
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Bùi Thị Thay 01/01/1962 Vợ

12 Nguyễn Văn Thục 01/01/1959 Chủ hộ MSTB MSTB

Đào Thị Dung 25/8/1962 Chủ hộ

13 Nguyễn Văn Nghiệp 12/6/1975 Chủ hộ MSTB MSTB

Phạm Thị Nhung 18/6/1980 Vợ

Nguyễn Thị Lan 14/01/2001 Con

Nguyễn Thị Đào 20/6/2003 Con

Nguyễn Phạm Thanh Chúc 10/7/2010 Con

14 Nguyễn Thị Chức 04/4/1958 Chủ hộ MSTB MSTB

Đào Xuân Thu 05/4/1957 Chồng

15 Đỗ Thị Nhiên 10/8/1965 Chủ hộ MSTB MSTB

16 Nguyễn Duy Sinh 05/5/1960 Chủ hộ MSTB MSTB

Phạm Thị Long 24/8/1963 Vợ

Nguyễn Duy Tài 18/11/2007 Con

Nguyễn Duy Tuấn 24/10/1984 Con

Trần Thị Nhung 15/7/1985 Con

Nguyễn Duy Đức 27/8/2009 Cháu

Lương Diệu Anh 12/11/2017 Cháu

17 Nguyễn Thị Mộng 20/8/1956 Chủ hộ MSTB MSTB

Đào Huy Phán 14/4/1957 Chồng

Đào Văn Thắng 14/10/1985 Con

18 Trần Văn Lê 05/6/1964 Chủ hộ Hộ mới

Nguyễn Thị Bích 01/01/1971 Vợ

19 Đào Huy Bình 05/2/1960 Chủ hộ Hộ mới

Phạm Thị Tuyết 10/10/1962 Vợ

Đỗ Đình Quý 29/4/2013 Cháu
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20 Nguyễn Thị Tươi 01/01/1963 Chủ hộ Hộ mới

1 Nguyễn Văn Ngoan 10/8/1954 Chủ hộ MSTB MSTB

Kim Thị Tiếp 05/6/1960 Vợ

2 Lương Văn Nho 25/4/1955 Chủ hộ MSTB MSTB

Vũ Thị Thao 03/5/1956 Vợ

3 Đỗ Tốt Nghiệp 12/9/1960 Chủ hộ MSTB MSTB

Phạm Thị Sương 19/5/1963 Vợ

4 Lê Đức Thịnh 07/02/1956 Chủ hộ MSTB MSTB

Đỗ Thị Hà 14/3/1958 Vợ

5 Nguyễn Thị Lan 05/3/1961 Chủ hộ MSTB MSTB

6 Nguyễn Thị Láng 14/12/1957 Chủ hộ MSTB MSTB

7 Lê Thị Huệ 03/7/1963 Chủ hộ MSTB MSTB

8 Khổng Thị Ngát 10/06/1959 Chủ hộ MSTB MSTB

Lê Huy Thục 12/9/1958 Chồng

Lê Huy Hoàng 05/10/1988 Con

9 Nguyễn Du Ngoạn 10/8/1947 Chủ hộ MSTB MSTB

Phạm Thị Năm 02/9/1954 Vợ

10 Lê Thị Oanh 26/8/1958 Chủ hộ MSTB MSTB

11 Nguyễn Thị Biên 10/01/1964 Chủ hộ Hộ mới

Lê Đình Xuyên 20/12/1989 Con

Phạm Thị Hồng Nhung 10/10/1986 Con

12 Lê Hồng Đức 17/7/1958 Chủ hộ Hộ mới

Trịnh Thị Chạnh 01/01/1957 Vợ

13 Lê Huy Hậu 18/01/1954 Chủ hộ Hộ mới

Phạm Thị Lê 23/7/1957 Vợ

Thôn Hàm Hy
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1 Đoàn Văn Thăng 20/03/1965 Chủ hộ MSTB MSTB

Nguyễn Thị Điển 13/12/1969 Vợ

Đoàn Văn Chức 03/12/1999 Con

2 Đoàn Văn Tân 27/5/1960 Chủ hộ MSTB MSTB

Ngô Thị Lĩnh 06/9/1962 Vợ

3 Đoàn Huy Lượng 02/02/1957 Chủ hộ MSTB MSTB

Đoàn Thị Vui 07/02/1959 Vợ

Đoàn Thị Ánh Tuyết 07/9/2003 Con

4 Đoàn Thị Đoan 22/02/1958 Chủ hộ MSTB MSTB

5 Ngô Thị Xá 03/7/1964 Chủ hộ MSTB MSTB

Đồng Thị Huyền 20/7/1992 Con

6 Đoàn Văn Đạt 10/02/1959 Chủ hộ MSTB MSTB

Nguyễn Thị Lịch 01/01/1961 Vợ

7 Đoàn Thị Huệ 03/02/1964 Chủ hộ MSTB MSTB

8 Đoàn Thị Cúc 04/7/1954 Chủ hộ MSTB MSTB

9 Đoàn Thị Non 14/9/1984 Chủ hộ MSTB MSTB

Đoàn Thị Thanh Lan 04/01/2005 Con

Đoàn Đức Nghĩa 16/11/2010 Con

Trần Trí Dũng 06/01/2019 Con

10 Ngô Thị Hương 11/6/1960 Chủ hộ MSTB MSTB

11 Vũ Văn The 19/9/1946 Chủ hộ MSTB MSTB

Phạm Thị Đỡ 06/6/1966 Vợ

Vũ Thị Hồng Gấm 23/9/2008 Con

12 Đoàn Văn Tuyến 1964 Chủ hộ MSTB MSTB

Đoàn Thị Nguyện 10/6/1966 Vợ

Thôn Đôn Giáo

4



2021 Ghi chúQuan hệ với chủ hộ
TT

hộ

Họ và tên các 

thành viên hộ

Ngày/ tháng/ năm 

sinh của chủ hộ
2022

Đoàn Văn Tùng 10/2/1994 Con

Đinh Thị Dung 07/7/1996 Con

Đoàn Bảo An 01/10/2015 Cháu

13 Đoàn Thị Phương 10/4/1966 Chủ hộ MSTB MSTB

Đỗ Văn Quý 09/5/1993 Con

14 Đoàn Văn Hoàng 25/7/1971 Chủ hộ MSTB MSTB

Nguyễn Thị Thanh 28/12/1973 Vợ

Đoàn Thị Hồng Nhung 27/11/2008 Con

Đoàn Thị Quỳnh 26/3/1997 Con

15 Ngô Văn Đức 20/5/1964 Chủ hộ MSTB MSTB

Đoàn Thị Huệ 06/10/1964 Vợ

1 Vũ Văn Phê 01/01/1960 Chủ hộ MSTB MSTB

Lê Thị Bùi 30/12/1959 Vợ

Vũ Văn Phán 12/12/1985 Con

2 Vũ Xuân Dũng 13/12/1954 Chủ hộ MSTB MSTB

Bùi Thị Hải 10/10/1961 Vợ

3 Lê Văn Hảo 19/01/1957 Chủ hộ MSTB MSTB

Đỗ Thị Uyên 23/06/1958 Vợ

4 Vũ Văn Khanh 05/02/1955 Chủ hộ MSTB MSTB

Trịnh Thị Phương 08/01/1957 Vợ

5 Vũ Mạnh Đức 05/5/1950 Chủ hộ MSTB MSTB

Vũ Thị Sao 01/01/1956 Vợ

6 Vũ Văn Trường 22/02/1949 Chủ hộ MSTB MSTB

Vũ Thị Hồng 03/03/1957 Vợ

7 Vũ Văn Huyền 10/6/1960 Chủ hộ MSTB MSTB

Thôn Tất Thượng
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Dương Thị Nuôi 21/10/1961 Vợ

8 Vũ Văn Hoành 03/9/1963 Chủ hộ MSTB MSTB

Phạm Thị Hương 06/01/1969 Vợ

9 Bùi Thị Mơ 06/5/1958 Chủ hộ MSTB MSTB

10 Nguyễn Mạnh Hồng 20/1/1949 Chủ hộ MSTB MSTB

Nguyễn Thị Ngà 19/5/1957 Vợ

11 Đỗ Văn Thông 1958 Chủ hộ MSTB MSTB

Đỗ Thị Ngàn 09/8/1959 Vợ

12 Vũ Xuân Tháu 11/12/1963 Chủ hộ MSTB MSTB

Vũ Thị Xinh 02/10/1964 Vợ

13 Vũ Xuân Hành 15/3/1954 Chủ hộ MSTB MSTB

Đặng Thị Cánh 10/9/1956 Vợ

14 Phạm Thành Đồng 01/11/1953 Chủ hộ MSTB MSTB

Lương Thị Dung 26/6/1957 Vợ

15 Vũ Thị Ngát 26/6/1953 Chủ hộ MSTB MSTB

16 Nguyễn Viết Xuân 03/02/1963 Chủ hộ MSTB MSTB

Vũ Thị Kim Thoa 30/7/1966 Vợ

17 Hoàng Thị Gái 01/01/1963 Chủ hộ MSTB MSTB

18 Vũ Mạnh Thà 01/01/1960 Chủ hộ MSTB MSTB

Trần Thị Then 12/9/1963 Vợ

19 Vũ Văn Phu 06/8/1956 Chủ hộ MSTB MSTB

Phạm Thị Tiếp 10/02/1958 Vợ

20 Nguyễn Văn Tính 01/01/1949 Chủ hộ MSTB MSTB

Vũ Thị Hải 01/01/1954 Vợ

21 Phạm Thị Cách 25/10/1954 Chủ hộ MSTB MSTB

22 Nguyễn Văn Dậu 01/01/1949 Chủ hộ MSTB MSTB

6



2021 Ghi chúQuan hệ với chủ hộ
TT

hộ

Họ và tên các 

thành viên hộ

Ngày/ tháng/ năm 

sinh của chủ hộ
2022

Phạm Thị Loan 01/01/1958 Vợ

23 Vũ Văn Chiến 08/12/1957 Chủ hộ MSTB MSTB

Vũ Thị Nga 09/01/1961 Vợ

24 Nguyễn Văn Tuất 05/05/1953 Chủ hộ MSTB MSTB

Vũ Thị Ánh 01/01/1956 Vợ

25 Vũ Văn Ngữ 20/01/1964 Chủ hộ MSTB MSTB

Bùi Thị Chờ 30/8/1975 Vợ

26 Vũ Văn Cảnh 26/3/1964 Chủ hộ MSTB MSTB

Vũ Thị Oanh 15/7/1966 Vợ

27 Vũ Văn Miễn 02/8/1958 Chủ hộ MSTB MSTB

Nguyễn Thị Tài 06/7/1961 Vợ

28 Đàm Thị Khiêm 02/8/1968 Chủ hộ MSTB MSTB

29 Trần Thị Năm 10/5/1960 Chủ hộ MSTB MSTB

30 Vũ Thị Hưởng 10/10/1955 Chủ hộ MSTB MSTB

31 Vũ Thị Quýnh 01/01/1948 Chủ hộ MSTB MSTB

32 Vũ Văn Phong 09/10/1957 Chủ hộ MSTB MSTB

Vũ Thị Tuyết 08/8/1957 Vợ

33 Vũ Xuân Điểu 20/7/1957 Chủ hộ MSTB MSTB

Trịnh Thị Đức 09/10/1963 Vợ

34 Vũ Văn Thụy 02/11/1971 Chủ hộ Hộ mới

Vũ Thị Kim 21/02/1978 Vợ

35 Vũ Thanh Phương 05/2/1979 Chủ hộ Hộ mới

Mai Thị Huyên 23/01/1982 Vợ

Vũ Thị Thanh Huyền 23/7/2006 Con

Vũ Thanh Thảo 22/9/2012 Con

Vũ Tiến Đạt 06/6/2017 Con
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2021 Ghi chúQuan hệ với chủ hộ
TT

hộ

Họ và tên các 

thành viên hộ

Ngày/ tháng/ năm 

sinh của chủ hộ
2022

36 Vũ Thị Luyến 01/01/1954 Chủ hộ Hộ mới

1 Mai Văn Quốc 24/10/1957 Chủ hộ MSTB MSTB

Đồng Thị Thêu 06/7/1960 Vợ

Mai Thị Hường 14/12/1985 Con

2 Trịnh Thị Minh 01/6/1961 Chủ hộ MSTB MSTB

3 Nguyễn Thị Sợi 24/01/1956 Chủ hộ MSTB MSTB

Đặng Văn Tuyến 23/1/1991 Con

4 Nguyễn Thị Ngát 12/7/1959 Chủ hộ MSTB MSTB

5 Bùi Đức Dịnh 06/9/1955 Chủ hộ MSTB MSTB

Bùi Thị Thư 23/8/1958 Vợ

6 Đồng Văn Khoa 19/8/1952 Chủ hộ Hộ mới

Chu Thị Nhiễu 01/01/1955 Vợ

Người lập

Đào Thị Thu Huyền Đoàn Văn Liễu

PHÓ CHỦ TỊCH

Tổng cộng: 90 hộ

Cộng Lạc, ngày 31 tháng  10 năm 2022

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Thôn Tất Hạ
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1 Nguyễn Thị Hiên 19/9/1966 Chủ hộ MSTB MSTB Ông tài chết

Đào Văn Nguyên 14/8/1986 Vợ

2 Nguyễn Văn Đức 01/10/1958 Chủ hộ MSTB MSTB

Đào Thị Cúc 14/01/1962 Vợ

3 Đào Văn Tính 23/3/1963 Chủ hộ MSTB MSTB

Nguyễn Thị Loan 20/7/1968 Vợ

Đào Văn Tuyền 07/02/1990 Con

4 Đồng Thị Tần 03/2/1958 Chủ hộ MSTB MSTB

5 Nguyễn Văn Châu 10/10/1963 Chủ hộ MSTB MSTB

Đào Thị Hoan 20/7/1962 Vợ

6 Phùng Thị Đạo 01/01/1965 Chủ hộ MSTB MSTB

7 Nguyễn Văn Thảo 10/02/1953 Chủ hộ MSTB MSTB

Phạm Thị Số 24/4/1954 Vợ

8 Đào Huy Thụ 10/10/1957 Chủ hộ MSTB MSTB

Phạm Thị Nhị 07/9/1963 Vợ

9 Đào Văn Công 05/7/1956 Chủ hộ MSTB MSTB

Nguyễn Thị Lụa 20/10/1960 Vợ

10 Nguyễn Văn Nam 06/7/1965 Chủ hộ MSTB MSTB

Đào Thị Mơ 05/7/1968 Vợ

Nguyễn Văn Bắc 26/9/1989 Con 

Nguyễn Văn Lâm 14/8/1993 Con

11 Trần Văn Trợ 01/01/1959 Chủ hộ MSTB MSTB

2021 Ghi chú

Thôn Bình Hàn

Quan hệ với chủ hộ

UBND XÃ CỘNG LẠC

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT QUẢ RÀ SOÁT 

TT

hộ

Họ và tên các 

thành viên hộ

Ngày/ tháng/ năm 

sinh của chủ hộ
2022

HỘ CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH 2022
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2021 Ghi chúQuan hệ với chủ hộ
TT

hộ

Họ và tên các 

thành viên hộ

Ngày/ tháng/ năm 

sinh của chủ hộ
2022

Bùi Thị Thay 01/01/1962 Vợ

12 Nguyễn Văn Thục 01/01/1959 Chủ hộ MSTB MSTB

Đào Thị Dung 25/8/1962 Chủ hộ

13 Nguyễn Văn Nghiệp 12/6/1975 Chủ hộ MSTB MSTB

Phạm Thị Nhung 18/6/1980 Vợ

Nguyễn Thị Lan 14/01/2001 Con

Nguyễn Thị Đào 20/6/2003 Con

Nguyễn Phạm Thanh Chúc 10/7/2010 Con

14 Nguyễn Thị Chức 04/4/1958 Chủ hộ MSTB MSTB

Đào Xuân Thu 05/4/1957 Chồng

15 Đỗ Thị Nhiên 10/8/1965 Chủ hộ MSTB MSTB

16 Nguyễn Duy Sinh 05/5/1960 Chủ hộ MSTB MSTB

Phạm Thị Long 24/8/1963 Vợ

Nguyễn Duy Tài 18/11/2007 Con

Nguyễn Duy Tuấn 24/10/1984 Con

Trần Thị Nhung 15/7/1985 Con

Nguyễn Duy Đức 27/8/2009 Cháu

Lương Diệu Anh 12/11/2017 Cháu

17 Nguyễn Thị Mộng 20/8/1956 Chủ hộ MSTB MSTB

Đào Huy Phán 14/4/1957 Chồng

Đào Văn Thắng 14/10/1985 Con

18 Trần Văn Lê 05/6/1964 Chủ hộ Hộ mới

Nguyễn Thị Bích 01/01/1971 Vợ

19 Đào Huy Bình 05/2/1960 Chủ hộ Hộ mới

Phạm Thị Tuyết 10/10/1962 Vợ

Đỗ Đình Quý 29/4/2013 Cháu
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2021 Ghi chúQuan hệ với chủ hộ
TT

hộ

Họ và tên các 

thành viên hộ

Ngày/ tháng/ năm 

sinh của chủ hộ
2022

20 Nguyễn Thị Tươi 01/01/1963 Chủ hộ Hộ mới

1 Nguyễn Văn Ngoan 10/8/1954 Chủ hộ MSTB MSTB

Kim Thị Tiếp 05/6/1960 Vợ

2 Lương Văn Nho 25/4/1955 Chủ hộ MSTB MSTB

Vũ Thị Thao 03/5/1956 Vợ

3 Đỗ Tốt Nghiệp 12/9/1960 Chủ hộ MSTB MSTB

Phạm Thị Sương 19/5/1963 Vợ

4 Lê Đức Thịnh 07/02/1956 Chủ hộ MSTB MSTB

Đỗ Thị Hà 14/3/1958 Vợ

5 Nguyễn Thị Lan 05/3/1961 Chủ hộ MSTB MSTB

6 Nguyễn Thị Láng 14/12/1957 Chủ hộ MSTB MSTB

7 Lê Thị Huệ 03/7/1963 Chủ hộ MSTB MSTB

8 Khổng Thị Ngát 10/06/1959 Chủ hộ MSTB MSTB

Lê Huy Thục 12/9/1958 Chồng

Lê Huy Hoàng 05/10/1988 Con

9 Nguyễn Du Ngoạn 10/8/1947 Chủ hộ MSTB MSTB

Phạm Thị Năm 02/9/1954 Vợ

10 Lê Thị Oanh 26/8/1958 Chủ hộ MSTB MSTB

11 Nguyễn Thị Biên 10/01/1964 Chủ hộ Hộ mới

Lê Đình Xuyên 20/12/1989 Con

Phạm Thị Hồng Nhung 10/10/1986 Con

12 Lê Hồng Đức 17/7/1958 Chủ hộ Hộ mới

Trịnh Thị Chạnh 01/01/1957 Vợ

13 Lê Huy Hậu 18/01/1954 Chủ hộ Hộ mới

Phạm Thị Lê 23/7/1957 Vợ

Thôn Hàm Hy
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2021 Ghi chúQuan hệ với chủ hộ
TT

hộ

Họ và tên các 

thành viên hộ

Ngày/ tháng/ năm 

sinh của chủ hộ
2022

1 Đoàn Văn Thăng 20/03/1965 Chủ hộ MSTB MSTB

Nguyễn Thị Điển 13/12/1969 Vợ

Đoàn Văn Chức 03/12/1999 Con

2 Đoàn Văn Tân 27/5/1960 Chủ hộ MSTB MSTB

Ngô Thị Lĩnh 06/9/1962 Vợ

3 Đoàn Huy Lượng 02/02/1957 Chủ hộ MSTB MSTB

Đoàn Thị Vui 07/02/1959 Vợ

Đoàn Thị Ánh Tuyết 07/9/2003 Con

4 Đoàn Thị Đoan 22/02/1958 Chủ hộ MSTB MSTB

5 Ngô Thị Xá 03/7/1964 Chủ hộ MSTB MSTB

Đồng Thị Huyền 20/7/1992 Con

6 Đoàn Văn Đạt 10/02/1959 Chủ hộ MSTB MSTB

Nguyễn Thị Lịch 01/01/1961 Vợ

7 Đoàn Thị Huệ 03/02/1964 Chủ hộ MSTB MSTB

8 Đoàn Thị Cúc 04/7/1954 Chủ hộ MSTB MSTB

9 Đoàn Thị Non 14/9/1984 Chủ hộ MSTB MSTB

Đoàn Thị Thanh Lan 04/01/2005 Con

Đoàn Đức Nghĩa 16/11/2010 Con

Trần Trí Dũng 06/01/2019 Con

10 Ngô Thị Hương 11/6/1960 Chủ hộ MSTB MSTB

11 Vũ Văn The 19/9/1946 Chủ hộ MSTB MSTB

Phạm Thị Đỡ 06/6/1966 Vợ

Vũ Thị Hồng Gấm 23/9/2008 Con

12 Đoàn Văn Tuyến 1964 Chủ hộ MSTB MSTB

Đoàn Thị Nguyện 10/6/1966 Vợ

Thôn Đôn Giáo
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2021 Ghi chúQuan hệ với chủ hộ
TT

hộ

Họ và tên các 

thành viên hộ

Ngày/ tháng/ năm 

sinh của chủ hộ
2022

Đoàn Văn Tùng 10/2/1994 Con

Đinh Thị Dung 07/7/1996 Con

Đoàn Bảo An 01/10/2015 Cháu

13 Đoàn Thị Phương 10/4/1966 Chủ hộ MSTB MSTB

Đỗ Văn Quý 09/5/1993 Con

14 Đoàn Văn Hoàng 25/7/1971 Chủ hộ MSTB MSTB

Nguyễn Thị Thanh 28/12/1973 Vợ

Đoàn Thị Hồng Nhung 27/11/2008 Con

Đoàn Thị Quỳnh 26/3/1997 Con

15 Ngô Văn Đức 20/5/1964 Chủ hộ MSTB MSTB

Đoàn Thị Huệ 06/10/1964 Vợ

1 Vũ Văn Phê 01/01/1960 Chủ hộ MSTB MSTB

Lê Thị Bùi 30/12/1959 Vợ

Vũ Văn Phán 12/12/1985 Con

2 Vũ Xuân Dũng 13/12/1954 Chủ hộ MSTB MSTB

Bùi Thị Hải 10/10/1961 Vợ

3 Lê Văn Hảo 19/01/1957 Chủ hộ MSTB MSTB

Đỗ Thị Uyên 23/06/1958 Vợ

4 Vũ Văn Khanh 05/02/1955 Chủ hộ MSTB MSTB

Trịnh Thị Phương 08/01/1957 Vợ

5 Vũ Mạnh Đức 05/5/1950 Chủ hộ MSTB MSTB

Vũ Thị Sao 01/01/1956 Vợ

6 Vũ Văn Trường 22/02/1949 Chủ hộ MSTB MSTB

Vũ Thị Hồng 03/03/1957 Vợ

7 Vũ Văn Huyền 10/6/1960 Chủ hộ MSTB MSTB

Thôn Tất Thượng
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2021 Ghi chúQuan hệ với chủ hộ
TT

hộ

Họ và tên các 

thành viên hộ

Ngày/ tháng/ năm 

sinh của chủ hộ
2022

Dương Thị Nuôi 21/10/1961 Vợ

8 Vũ Văn Hoành 03/9/1963 Chủ hộ MSTB MSTB

Phạm Thị Hương 06/01/1969 Vợ

9 Bùi Thị Mơ 06/5/1958 Chủ hộ MSTB MSTB

10 Nguyễn Mạnh Hồng 20/1/1949 Chủ hộ MSTB MSTB

Nguyễn Thị Ngà 19/5/1957 Vợ

11 Đỗ Văn Thông 1958 Chủ hộ MSTB MSTB

Đỗ Thị Ngàn 09/8/1959 Vợ

12 Vũ Xuân Tháu 11/12/1963 Chủ hộ MSTB MSTB

Vũ Thị Xinh 02/10/1964 Vợ

13 Vũ Xuân Hành 15/3/1954 Chủ hộ MSTB MSTB

Đặng Thị Cánh 10/9/1956 Vợ

14 Phạm Thành Đồng 01/11/1953 Chủ hộ MSTB MSTB

Lương Thị Dung 26/6/1957 Vợ

15 Vũ Thị Ngát 26/6/1953 Chủ hộ MSTB MSTB

16 Nguyễn Viết Xuân 03/02/1963 Chủ hộ MSTB MSTB

Vũ Thị Kim Thoa 30/7/1966 Vợ

17 Hoàng Thị Gái 01/01/1963 Chủ hộ MSTB MSTB

18 Vũ Mạnh Thà 01/01/1960 Chủ hộ MSTB MSTB

Trần Thị Then 12/9/1963 Vợ

19 Vũ Văn Phu 06/8/1956 Chủ hộ MSTB MSTB

Phạm Thị Tiếp 10/02/1958 Vợ

20 Nguyễn Văn Tính 01/01/1949 Chủ hộ MSTB MSTB

Vũ Thị Hải 01/01/1954 Vợ

21 Phạm Thị Cách 25/10/1954 Chủ hộ MSTB MSTB

22 Nguyễn Văn Dậu 01/01/1949 Chủ hộ MSTB MSTB
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2021 Ghi chúQuan hệ với chủ hộ
TT

hộ

Họ và tên các 

thành viên hộ

Ngày/ tháng/ năm 

sinh của chủ hộ
2022

Phạm Thị Loan 01/01/1958 Vợ

23 Vũ Văn Chiến 08/12/1957 Chủ hộ MSTB MSTB

Vũ Thị Nga 09/01/1961 Vợ

24 Nguyễn Văn Tuất 05/05/1953 Chủ hộ MSTB MSTB

Vũ Thị Ánh 01/01/1956 Vợ

25 Vũ Văn Ngữ 20/01/1964 Chủ hộ MSTB MSTB

Bùi Thị Chờ 30/8/1975 Vợ

26 Vũ Văn Cảnh 26/3/1964 Chủ hộ MSTB MSTB

Vũ Thị Oanh 15/7/1966 Vợ

27 Vũ Văn Miễn 02/8/1958 Chủ hộ MSTB MSTB

Nguyễn Thị Tài 06/7/1961 Vợ

28 Đàm Thị Khiêm 02/8/1968 Chủ hộ MSTB MSTB

29 Trần Thị Năm 10/5/1960 Chủ hộ MSTB MSTB

30 Vũ Thị Hưởng 10/10/1955 Chủ hộ MSTB MSTB

31 Vũ Thị Quýnh 01/01/1948 Chủ hộ MSTB MSTB

32 Vũ Văn Phong 09/10/1957 Chủ hộ MSTB MSTB

Vũ Thị Tuyết 08/8/1957 Vợ

33 Vũ Xuân Điểu 20/7/1957 Chủ hộ MSTB MSTB

Trịnh Thị Đức 09/10/1963 Vợ

34 Vũ Văn Thụy 02/11/1971 Chủ hộ Hộ mới

Vũ Thị Kim 21/02/1978 Vợ

35 Vũ Thanh Phương 05/2/1979 Chủ hộ Hộ mới

Mai Thị Huyên 23/01/1982 Vợ

Vũ Thị Thanh Huyền 23/7/2006 Con

Vũ Thanh Thảo 22/9/2012 Con

Vũ Tiến Đạt 06/6/2017 Con
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2021 Ghi chúQuan hệ với chủ hộ
TT

hộ

Họ và tên các 

thành viên hộ

Ngày/ tháng/ năm 

sinh của chủ hộ
2022

36 Vũ Thị Luyến 01/01/1954 Chủ hộ Hộ mới

1 Mai Văn Quốc 24/10/1957 Chủ hộ MSTB MSTB

Đồng Thị Thêu 06/7/1960 Vợ

Mai Thị Hường 14/12/1985 Con

2 Trịnh Thị Minh 01/6/1961 Chủ hộ MSTB MSTB

3 Nguyễn Thị Sợi 24/01/1956 Chủ hộ MSTB MSTB

Đặng Văn Tuyến 23/1/1991 Con

4 Nguyễn Thị Ngát 12/7/1959 Chủ hộ MSTB MSTB

5 Bùi Đức Dịnh 06/9/1955 Chủ hộ MSTB MSTB

Bùi Thị Thư 23/8/1958 Vợ

6 Đồng Văn Khoa 19/8/1952 Chủ hộ Hộ mới

Chu Thị Nhiễu 01/01/1955 Vợ

Người lập

Đào Thị Thu Huyền Đoàn Văn Liễu

PHÓ CHỦ TỊCH

Tổng cộng: 90 hộ

Cộng Lạc, ngày 31 tháng  10 năm 2022

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Thôn Tất Hạ
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1 Nguyễn Thị Hiên 19/9/1966 Chủ hộ MSTB MSTB

Đào Văn Nguyên 14/8/1986 Vợ

2 Nguyễn Văn Đức 01/10/1958 Chủ hộ MSTB MSTB

Đào Thị Cúc 14/01/1962 Vợ

3 Đào Văn Tính 23/3/1963 Chủ hộ MSTB MSTB

Nguyễn Thị Loan 20/7/1968 Vợ

Đào Văn Tuyền 07/02/1990 Con

4 Đồng Thị Tần 03/2/1958 Chủ hộ MSTB MSTB

5 Nguyễn Văn Châu 10/10/1963 Chủ hộ MSTB MSTB

Đào Thị Hoan 20/7/1962 Vợ

6 Phùng Thị Đạo 01/01/1965 Chủ hộ MSTB MSTB

7 Nguyễn Văn Thảo 10/02/1953 Chủ hộ MSTB MSTB

Phạm Thị Số 24/4/1954 Vợ

8 Đào Huy Thụ 10/10/1957 Chủ hộ MSTB MSTB

Phạm Thị Nhị 07/9/1963 Vợ

9 Đào Văn Công 05/7/1956 Chủ hộ MSTB MSTB

Nguyễn Thị Lụa 20/10/1960 Vợ

10 Nguyễn Văn Nam 06/7/1965 Chủ hộ MSTB MSTB

Đào Thị Mơ 05/7/1968 Vợ

Nguyễn Văn Bắc 26/9/1989 Con 

Nguyễn Văn Lâm 14/8/1993 Con

11 Trần Văn Trợ 01/01/1959 Chủ hộ MSTB MSTB

2021 Ghi chú

Thôn Bình Hàn

Quan hệ với chủ hộ

UBND XÃ CỘNG LẠC

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT QUẢ RÀ SOÁT 

TT

hộ

Họ và tên các 

thành viên hộ

Ngày/ tháng/ năm 

sinh của chủ hộ
2022

HỘ CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH 2022

Ông tài chết
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2021 Ghi chúQuan hệ với chủ hộ
TT

hộ

Họ và tên các 

thành viên hộ

Ngày/ tháng/ năm 

sinh của chủ hộ
2022

Bùi Thị Thay 01/01/1962 Vợ

12 Nguyễn Văn Thục 01/01/1959 Chủ hộ MSTB MSTB

Đào Thị Dung 25/8/1962 Chủ hộ

13 Nguyễn Văn Nghiệp 12/6/1975 Chủ hộ MSTB MSTB

Phạm Thị Nhung 18/6/1980 Vợ

Nguyễn Thị Lan 14/01/2001 Con

Nguyễn Thị Đào 20/6/2003 Con

Nguyễn Phạm Thanh Chúc 10/7/2010 Con

14 Nguyễn Thị Chức 04/4/1958 Chủ hộ MSTB MSTB

Đào Xuân Thu 05/4/1957 Chồng

15 Đỗ Thị Nhiên 10/8/1965 Chủ hộ MSTB MSTB

16 Nguyễn Duy Sinh 05/5/1960 Chủ hộ MSTB MSTB

Phạm Thị Long 24/8/1963 Vợ

Nguyễn Duy Tài 18/11/2007 Con

Nguyễn Duy Tuấn 24/10/1984 Con

Trần Thị Nhung 15/7/1985 Con

Nguyễn Duy Đức 27/8/2009 Cháu

Lương Diệu Anh 12/11/2017 Cháu

17 Nguyễn Thị Mộng 20/8/1956 Chủ hộ MSTB MSTB

Đào Huy Phán 14/4/1957 Chồng

Đào Văn Thắng 14/10/1985 Con

18 Trần Văn Lê 05/6/1964 Chủ hộ Hộ mới

Nguyễn Thị Bích 01/01/1971 Vợ

19 Đào Huy Bình 05/2/1960 Chủ hộ Hộ mới

Phạm Thị Tuyết 10/10/1962 Vợ

Đỗ Đình Quý 29/4/2013 Cháu
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2021 Ghi chúQuan hệ với chủ hộ
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hộ

Họ và tên các 

thành viên hộ

Ngày/ tháng/ năm 

sinh của chủ hộ
2022

20 Nguyễn Thị Tươi 01/01/1963 Chủ hộ Hộ mới

1 Nguyễn Văn Ngoan 10/8/1954 Chủ hộ MSTB MSTB

Kim Thị Tiếp 05/6/1960 Vợ

2 Lương Văn Nho 25/4/1955 Chủ hộ MSTB MSTB

Vũ Thị Thao 03/5/1956 Vợ

3 Đỗ Tốt Nghiệp 12/9/1960 Chủ hộ MSTB MSTB

Phạm Thị Sương 19/5/1963 Vợ

4 Lê Đức Thịnh 07/02/1956 Chủ hộ MSTB MSTB

Đỗ Thị Hà 14/3/1958 Vợ

5 Nguyễn Thị Lan 05/3/1961 Chủ hộ MSTB MSTB

6 Nguyễn Thị Láng 14/12/1957 Chủ hộ MSTB MSTB

7 Lê Thị Huệ 03/7/1963 Chủ hộ MSTB MSTB

8 Khổng Thị Ngát 10/06/1959 Chủ hộ MSTB MSTB

Lê Huy Thục 12/9/1958 Chồng

Lê Huy Hoàng 05/10/1988 Con

9 Nguyễn Du Ngoạn 10/8/1947 Chủ hộ MSTB MSTB

Phạm Thị Năm 02/9/1954 Vợ

10 Lê Thị Oanh 26/8/1958 Chủ hộ MSTB MSTB

11 Nguyễn Thị Biên 10/01/1964 Chủ hộ Hộ mới

Lê Đình Xuyên 20/12/1989 Con

Phạm Thị Hồng Nhung 10/10/1986 Con

12 Lê Hồng Đức 17/7/1958 Chủ hộ Hộ mới

Trịnh Thị Chạnh 01/01/1957 Vợ

13 Lê Huy Hậu 18/01/1954 Chủ hộ Hộ mới

Phạm Thị Lê 23/7/1957 Vợ

Thôn Hàm Hy
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2022

1 Đoàn Văn Thăng 20/03/1965 Chủ hộ MSTB MSTB

Nguyễn Thị Điển 13/12/1969 Vợ

Đoàn Văn Chức 03/12/1999 Con

2 Đoàn Văn Tân 27/5/1960 Chủ hộ MSTB MSTB

Ngô Thị Lĩnh 06/9/1962 Vợ

3 Đoàn Huy Lượng 02/02/1957 Chủ hộ MSTB MSTB

Đoàn Thị Vui 07/02/1959 Vợ

Đoàn Thị Ánh Tuyết 07/9/2003 Con

4 Đoàn Thị Đoan 22/02/1958 Chủ hộ MSTB MSTB

5 Ngô Thị Xá 03/7/1964 Chủ hộ MSTB MSTB

Đồng Thị Huyền 20/7/1992 Con

6 Đoàn Văn Đạt 10/02/1959 Chủ hộ MSTB MSTB

Nguyễn Thị Lịch 01/01/1961 Vợ

7 Đoàn Thị Huệ 03/02/1964 Chủ hộ MSTB MSTB

8 Đoàn Thị Cúc 04/7/1954 Chủ hộ MSTB MSTB

9 Đoàn Thị Non 14/9/1984 Chủ hộ MSTB MSTB

Đoàn Thị Thanh Lan 04/01/2005 Con

Đoàn Đức Nghĩa 16/11/2010 Con

Trần Trí Dũng 06/01/2019 Con

10 Ngô Thị Hương 11/6/1960 Chủ hộ MSTB MSTB

11 Vũ Văn The 19/9/1946 Chủ hộ MSTB MSTB

Phạm Thị Đỡ 06/6/1966 Vợ

Vũ Thị Hồng Gấm 23/9/2008 Con

12 Đoàn Văn Tuyến 1964 Chủ hộ MSTB MSTB

Đoàn Thị Nguyện 10/6/1966 Vợ

Thôn Đôn Giáo
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2021 Ghi chúQuan hệ với chủ hộ
TT

hộ

Họ và tên các 

thành viên hộ

Ngày/ tháng/ năm 

sinh của chủ hộ
2022

Đoàn Văn Tùng 10/2/1994 Con

Đinh Thị Dung 07/7/1996 Con

Đoàn Bảo An 01/10/2015 Cháu

13 Đoàn Thị Phương 10/4/1966 Chủ hộ MSTB MSTB

Đỗ Văn Quý 09/5/1993 Con

14 Đoàn Văn Hoàng 25/7/1971 Chủ hộ MSTB MSTB

Nguyễn Thị Thanh 28/12/1973 Vợ

Đoàn Thị Hồng Nhung 27/11/2008 Con

Đoàn Thị Quỳnh 26/3/1997 Con

15 Ngô Văn Đức 20/5/1964 Chủ hộ MSTB MSTB

Đoàn Thị Huệ 06/10/1964 Vợ

1 Vũ Văn Phê 01/01/1960 Chủ hộ MSTB MSTB

Lê Thị Bùi 30/12/1959 Vợ

Vũ Văn Phán 12/12/1985 Con

2 Vũ Xuân Dũng 13/12/1954 Chủ hộ MSTB MSTB

Bùi Thị Hải 10/10/1961 Vợ

3 Lê Văn Hảo 19/01/1957 Chủ hộ MSTB MSTB

Đỗ Thị Uyên 23/06/1958 Vợ

4 Vũ Văn Khanh 05/02/1955 Chủ hộ MSTB MSTB

Trịnh Thị Phương 08/01/1957 Vợ

5 Vũ Mạnh Đức 05/5/1950 Chủ hộ MSTB MSTB

Vũ Thị Sao 01/01/1956 Vợ

6 Vũ Văn Trường 22/02/1949 Chủ hộ MSTB MSTB

Vũ Thị Hồng 03/03/1957 Vợ

7 Vũ Văn Huyền 10/6/1960 Chủ hộ MSTB MSTB

Thôn Tất Thượng
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sinh của chủ hộ
2022

Dương Thị Nuôi 21/10/1961 Vợ

8 Vũ Văn Hoành 03/9/1963 Chủ hộ MSTB MSTB

Phạm Thị Hương 06/01/1969 Vợ

9 Bùi Thị Mơ 06/5/1958 Chủ hộ MSTB MSTB

10 Nguyễn Mạnh Hồng 20/1/1949 Chủ hộ MSTB MSTB

Nguyễn Thị Ngà 19/5/1957 Vợ

11 Đỗ Văn Thông 1958 Chủ hộ MSTB MSTB

Đỗ Thị Ngàn 09/8/1959 Vợ

12 Vũ Xuân Tháu 11/12/1963 Chủ hộ MSTB MSTB

Vũ Thị Xinh 02/10/1964 Vợ

13 Vũ Xuân Hành 15/3/1954 Chủ hộ MSTB MSTB

Đặng Thị Cánh 10/9/1956 Vợ

14 Phạm Thành Đồng 01/11/1953 Chủ hộ MSTB MSTB

Lương Thị Dung 26/6/1957 Vợ

15 Vũ Thị Ngát 26/6/1953 Chủ hộ MSTB MSTB

16 Nguyễn Viết Xuân 03/02/1963 Chủ hộ MSTB MSTB

Vũ Thị Kim Thoa 30/7/1966 Vợ

17 Hoàng Thị Gái 01/01/1963 Chủ hộ MSTB MSTB

18 Vũ Mạnh Thà 01/01/1960 Chủ hộ MSTB MSTB

Trần Thị Then 12/9/1963 Vợ

19 Vũ Văn Phu 06/8/1956 Chủ hộ MSTB MSTB

Phạm Thị Tiếp 10/02/1958 Vợ

20 Nguyễn Văn Tính 01/01/1949 Chủ hộ MSTB MSTB

Vũ Thị Hải 01/01/1954 Vợ

21 Phạm Thị Cách 25/10/1954 Chủ hộ MSTB MSTB

22 Nguyễn Văn Dậu 01/01/1949 Chủ hộ MSTB MSTB

22



2021 Ghi chúQuan hệ với chủ hộ
TT

hộ

Họ và tên các 

thành viên hộ

Ngày/ tháng/ năm 

sinh của chủ hộ
2022

Phạm Thị Loan 01/01/1958 Vợ

23 Vũ Văn Chiến 08/12/1957 Chủ hộ MSTB MSTB

Vũ Thị Nga 09/01/1961 Vợ

24 Nguyễn Văn Tuất 05/05/1953 Chủ hộ MSTB MSTB

Vũ Thị Ánh 01/01/1956 Vợ

25 Vũ Văn Ngữ 20/01/1964 Chủ hộ MSTB MSTB

Bùi Thị Chờ 30/8/1975 Vợ

26 Vũ Văn Cảnh 26/3/1964 Chủ hộ MSTB MSTB

Vũ Thị Oanh 15/7/1966 Vợ

27 Vũ Văn Miễn 02/8/1958 Chủ hộ MSTB MSTB

Nguyễn Thị Tài 06/7/1961 Vợ

28 Đàm Thị Khiêm 02/8/1968 Chủ hộ MSTB MSTB

29 Trần Thị Năm 10/5/1960 Chủ hộ MSTB MSTB

30 Vũ Thị Hưởng 10/10/1955 Chủ hộ MSTB MSTB

31 Vũ Thị Quýnh 01/01/1948 Chủ hộ MSTB MSTB

32 Vũ Văn Phong 09/10/1957 Chủ hộ MSTB MSTB

Vũ Thị Tuyết 08/8/1957 Vợ

33 Vũ Xuân Điểu 20/7/1957 Chủ hộ MSTB MSTB

Trịnh Thị Đức 09/10/1963 Vợ

34 Vũ Văn Thụy 02/11/1971 Chủ hộ Hộ mới

Vũ Thị Kim 21/02/1978 Vợ

35 Vũ Thanh Phương 05/2/1979 Chủ hộ Hộ mới

Mai Thị Huyên 23/01/1982 Vợ

Vũ Thị Thanh Huyền 23/7/2006 Con

Vũ Thanh Thảo 22/9/2012 Con

Vũ Tiến Đạt 06/6/2017 Con
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36 Vũ Thị Luyến 01/01/1954 Chủ hộ Hộ mới

1 Mai Văn Quốc 24/10/1957 Chủ hộ MSTB MSTB

Đồng Thị Thêu 06/7/1960 Vợ

Mai Thị Hường 14/12/1985 Con

2 Trịnh Thị Minh 01/6/1961 Chủ hộ MSTB MSTB

3 Nguyễn Thị Sợi 24/01/1956 Chủ hộ MSTB MSTB

Đặng Văn Tuyến 23/1/1991 Con

4 Nguyễn Thị Ngát 12/7/1959 Chủ hộ MSTB MSTB

5 Bùi Đức Dịnh 06/9/1955 Chủ hộ MSTB MSTB

Bùi Thị Thư 23/8/1958 Vợ

6 Đồng Văn Khoa 19/8/1952 Chủ hộ Hộ mới

Chu Thị Nhiễu 01/01/1955 Vợ

Người lập

Đào Thị Thu Huyền Đoàn Văn Liễu

PHÓ CHỦ TỊCH

Tổng cộng: 90 hộ

Cộng Lạc, ngày 31 tháng  10 năm 2022

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Thôn Tất Hạ
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1 Phạm Thị Hạt 02/1943 Chủ hộ Nghèo Thoát nghèo

1 Nguyễn Thị Tươi 01/01/1945 Chủ hộ Nghèo Cận nghèo

2 Phạm Thị Tròn 1949 Chủ hộ Nghèo Cận nghèo

3 Trịnh Văn Quyền 30/4/1950 Chủ hộ Cận nghèo Nghèo

Phạm Thị Mua 01/10/1952 Vợ

4 Lê Thị Nụ 6/7/1960 Chủ hộ Cận nghèo Nghèo

1 Đoàn Văn Dương 05/1/1991 Chủ hộ Nghèo Cận nghèo

Lê Thị Phượng 14/12/1991 Vợ

Đoàn Tuyết Nhi 25/9/2012 Con

Đoàn Hương Giang 13/11/2013 Con

Đoàn Phương Thảo 14/11/2017 Con

Đoàn Phương Ngọc 08/8/2021 Con

2 Ngô Thị Nhạn 01/01/1957 Chủ hộ Cận nghèo Nghèo

3 Đoàn Văn Việt 14/12/1947 Chủ hộ Cận nghèo Thoát

Đỗ Thị Dung 1950 Vợ

Đoàn Minh Hải 25/6/2004 Cháu

Ghi chú

Thôn Bình Hàn

Thôn Hàm Hy

Thôn Đôn Giáo

UBND XÃ CỘNG LẠC

DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾT QUẢ RÀ SOÁT 

HỘ THOÁT NGHÈO, THOÁT CẬN NGHÈO, THOÁT MỨC SỐNG TRUNG BÌNH 2022

TT

hộ

Họ và tên các 

thành viên hộ

Ngày/ tháng/ năm 

sinh của chủ hộ

Quan hệ với 

chủ hộ
2021 2022
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Quan hệ với 

chủ hộ
2021 2022

4 Đoàn Văn Đào 01/01/1958 Chủ hộ Cận nghèo Thoát

Nguyễn Thị Gái 01/01/1958 Vợ

5 Ngô Thị Reo 1948 Chủ hộ Cận nghèo Thoát

1 Nguyễn Thị Lạng 12/4/1946 Chủ hộ Nghèo Thoát (chết)

2 Nguyễn Thị Lanh 07/7/1965 Chủ hộ Nghèo Cận nghèo

Đào Thị Hồng 1993 Con 

Đào Thị Hương 16/11/1990 Con 

Lê Phương Anh 12/11/2014 Cháu

3 Đồng Thị Mơ 29/3/1958 Chủ hộ Cận nghèo Nghèo

4 Phạm Thị Lan 08/1940 Chủ hộ Cận nghèo Thoát

1 Đồng Thị Lụa 26/4/1958 Chủ hộ Cận nghèo Nghèo

5 Phạm Thanh Tùng 01/01/1937 Chủ hộ Cận nghèo Thoát

Trần Thị Bóng 6/7/1942 Vợ

Người lập

Đào Thị Thu Huyền

PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Văn Liễu

Cộng Lạc, ngày 31 tháng 10 năm 2022

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Thôn Tất Thượng

Thôn Tất Hạ

2



Lê Chí Vỹ 01/01/1953 Chủ hộ Mức sống trung bình Thoát 

Phạm Thị Tung 08/3/1953 Vợ

Phạm Thị Liên 25/9/1953 Chủ hộ Mức sống trung bình Thoát 

Phạm Xuân Hào 03/7/1949 Chồng

1 Đỗ Xuân Nội 30/5/1958 Chủ hộ Mức sống trung bình Thoát 

Đoàn Thị Tình 02/12/1963 Vợ

2 Đỗ Văn Ánh 06/01/1969 Chủ hộ Mức sống trung bình Thoát 

Lê Thị Thùy 15/9/1973 Vợ

Đỗ Mạnh Hùng 08/8/1994 Con

Đỗ Quốc Cường 18/12/2007 Con

3 Lê Văn Năm 22/8/1960 Chủ hộ Mức sống trung bình Thoát 

Phạm Thị Tân 03/01/1965 Vợ

1 Ngô Văn Toán 15/2/1950 Chủ hộ Mức sống trung bình Cận nghèo

Nguyễn Thị Hoa 15/8/1955 Vợ

2 Đoàn Văn Thanh 05/6/1960 Chủ hộ Mức sống trung bình Cận nghèo

Lê Thị Thao 29/01/1966 Vợ

3 Đoàn Tiến Tập 20/10/1958 Chủ hộ Mức sống trung bình Thoát 

Đoàn Thị Hoa Lan 16/10/1958 Vợ

1

UBND XÃ CỘNG LẠC
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Thôn Bình Hàn

Ghi chú2022

DANH SÁCH NIÊM YẾT HỘ THOÁT MỨC SỐNG TRUNG BÌNH

2021

Thôn Đôn Giáo

Thôn Hàm Hy

2
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4 Ngô Thị Nghĩa 20/11/1971 Chủ hộ Mức sống trung bình Thoát 

Đoàn Quốc Khánh 02/9/2000 Con

5 Đoàn Thị Dũng 12/6/1952 Chủ hộ Mức sống trung bình Thoát 

Đoàn Văn Dương 25/5/1979 Con

6 Ngô Văn Sơn 02/12/1979 Chủ hộ Mức sống trung bình Thoát 

Phạm Thị Hiếu 01/12/1980 Vợ

Ngô Thị Vân 06/10/2004 Con

Ngô Đức Thắng 20/8/2006 Con

7 Ngô Văn Lưỡng 15/5/1954 Chủ hộ Mức sống trung bình Thoát 

Đỗ Thị Loan 05/5/1952 Vợ

1 Vũ Văn Rong 01/01/1950 Chủ hộ Mức sống trung bình Thoát 

Đinh Thị Ưởng 01/01/1952 Vợ

Vũ Văn Duân 17/03/1983 Con

2 Nguyễn Văn Quyền 20/3/1965 Chủ hộ Mức sống trung bình Thoát 

Vũ Thị Nền 09/3/1970 Vợ

3 Nguyễn Văn Chính 10/9/1964 Chủ hộ Mức sống trung bình Thoát 

Nguyễn Thị Lành 20/10/1964 Vợ

4 Phạm Xuân Khảm 02/9/1947 Chủ hộ Mức sống trung bình Thoát 

Phạm Thị Chiêm 13/8/1953 Vợ

1 Đồng Sỹ Thái 03/6/1950 Chủ hộ Mức sống trung bình Thoát 

Tất Thượng

Thôn Tất Hạ
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Trần Thị Tú 01/01/1953 Vợ

2 Nguyễn Thị The 02/9/1958 Chủ hộ Mức sống trung bình Thoát 

3 Nguyễn Văn Bản 1953 Chủ hộ Mức sống trung bình Thoát 

Trần Thị Na 1953 Vợ

4 Mai Văn Hải 01/01/1955 Chủ hộ Mức sống trung bình Cận nghèo

5 Trịnh Thị Oanh 20/10/1968 Chủ hộ Mức sống trung bình Cận nghèo

Đồng Xuân Miên 04/02/1992 Con

Vũ Thị Châm 10/10/1992 Con

Đồng Thị Mai 14/8/2002 Con

Đồng Xuân Khánh 27/4/2017 Cháu

Đồng Vũ Thành 26/6/2020 Cháu

Người lập

Đào Thị Thu Huyền Đoàn Văn Liễu

PHÓ CHỦ TỊCH

Cộng Lạc, ngày  31 tháng  10 năm 2022

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
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